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1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy kiểu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2,3”

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng cho tất cả giáo viên lớp 2,3 trong nhà trường khi dạy phân môn Luyện từ và câu.
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Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ngọc Châu
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4. Đồng tác giả: Không có

5. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương

Địa chỉ: Số 3 Trần Thánh Tông - Phường Ngọc Châu 

Điện thoại: 03203 858 951

6. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Ngọc Châu - TP Hải Dương 
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 
- Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi, dự giờ, nhận xét, đánh giá và góp ý đối với giáo viên.

- Giáo viên phải tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi, học hỏi, trao đổi kiến thức, khám phá từng bài dạy. Đồng thời với mỗi tiết học, GV phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. 

- Trang thiết bị phải đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất.

8. Thời gian áp dụng: Năm học 2017- 2018

	TÁC GIẢ

Nguyễn Thúy Lan
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Trong phân môn Luyện từ và câu ở Tiểu học nói chung và ở lớp 2,3 nói riêng, rất chú trọng đến việc dạy các kiểu câu. Ở lớp 2,3 các em được học ba mẫu câu cơ bản, đó là kiểu câu: Ai là gì? Ai làm gì? và Ai thế nào? Mỗi mẫu câu có một chức năng, cấu trúc riêng. Nhiệm vụ của người giáo viên phải hướng dẫn học sinh phân biệt, nhận biết được ba kiểu câu đó. Trên thực tế, đại đa số giáo viên chỉ hướng dẫn học sinh đặt câu đúng mẫu mà chưa thật sự chú trọng đến việc xác định các đặc điểm nổi bật, khác biệt của mỗi kiểu câu. Chưa coi trọng đến việc cho học sinh so sánh giữa các mẫu câu đã học với mẫu câu mới. Về phía học sinh, mặc dù các em đã được học, hiểu và thực hành theo cấu trúc của từng mẫu câu, nhưng các em vẫn còn nhầm lẫn khi sử dụng ba mẫu câu đó khi làm bài tập. Các em còn lúng túng khi xác định các bộ phận câu.
Đứng trước thực trạng đó, với trách nhiệm của người cán bộ quản lý nhà trường, tôi đã lựa chọn sáng kiến “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy kiểu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2, 3”
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng:

2.1. Điều kiện: Giáo viên phải tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh.

2.2. Thời gian áp dụng: Năm học 2017 - 2018

2.3. Đối tượng áp dụng: Giáo viên lớp 2, 3 trong nhà trường.

3. Nội dung sáng kiến

+ Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:

- Đưa ra được một số biện pháp, giúp giáo viên vận dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả dạy kiểu câu Ai làm gì cho học sinh lớp 2,3.

- Hướng dẫn cách thiết kế một số trò chơi để thực hiện trong giờ học, tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh và giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả nhất.

+ Khả năng áp dụng: Có thể áp dụng cho các giáo viên dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 2, 3.

+ Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Nội dung sáng kiến đã chỉ ra được trình tự dạy kiểu câu Ai làm gì? theo bốn bước. Bên cạnh đó, tôi đã hệ thống một số dạng bài tập giúp giáo viên vận dụng, hướng dẫn học sinh luyện tập thực hành đạt hiệu quả. Ngoài ra, vận dụng phương pháp trò chơi học tập sẽ tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả nhất.

4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Sau thời gian nghiên cứu, triển khai và chỉ đạo giáo viên áp dụng vào thực tế giảng dạy, qua khảo sát, dự giờ thăm lớp, tôi nhận thấy trước đây không những học sinh mà cả giáo viên còn lúng túng, có khi còn nhầm lẫn giữa các kiểu câu Ai làm gì với kiểu câu Ai thế nào? Nhưng đến thời điểm hiện tại, giáo viên và học sinh đã phân biệt rất tốt hai kiểu câu này. Học sinh tiếp thu bài một cách tích cực, chủ động và tự tin áp dụng vào luyện tập thực hành.

5. Đề xuất, khuyến nghị để thực hiện áp dụng

Nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề, hội thảo về phương pháp dạy học cho giáo viên. Thường xuyên quan tâm đến chất lượng dạy học của giáo viên. Cần khơi dậy hứng thú học tập, lòng say mê học hỏi của học sinh, biết trân trọng và phát huy tính sáng tạo của các em. Tăng cường trang bị cơ sở vật chất để tạo điều kiện, nâng cao hiệu quả của việc dạy và học. Giáo viên cần đổi mới nhận thức và tích cực vận dụng phối hợp linh hoạt các phương pháp phù hợp với mọi đối tượng học sinh trong việc tổ chức các hoạt động dạy học.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
1.1. Đặt vấn đề
Để đáp ứng được thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thế kỷ 21 đòi hỏi phải có những con ngưòi phát triển toàn diện về: (trí lực, tâm lực và thể lực). Để đáp ứng được mục tiêu đó đòi hỏi người giáo viên phải sáng tạo, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, tìm biện pháp có hiệu quả nhất giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức. Muốn làm được điều đó, Ban giám hiệu nhà trường phải đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý và chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
     
Ở bậc Tiểu học, Tiếng Việt là môn học chính, nó bao gồm nhiều phân môn  như: Học vần, Tập viết, Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện. Mỗi môn học đều có mục đích, nhiệm vụ và phương pháp giảng dạy riêng, đặc biệt phân môn  Luyện  từ và câu là một phân môn quan trọng không thể thiếu được vì nó là công cụ để học sinh khám phá thế giới xung quanh.  Nó cung cấp cho học sinh vốn hiểu biết, vốn từ, câu phục vụ quá trình giao tiếp, cung cấp những cơ sở để học sinh cảm thụ cái hay, cái đẹp trong ngôn ngữ nghệ thuật của các tác phẩm văn chương, khơi dậy, phát triển khả năng tư duy, óc sáng tạo của học sinh, tính hiếu động, tò mò thích khám phá; củng cố các kiến thức đã học, phát triển trí tưởng tượng phong phú, bồi dưỡng năng khiếu thẩm mỹ, lòng tự  hào, yêu quý tôn trọng tiếng mẹ đẻ...

     
Từ đó giúp các em hình thành được thói quen dùng lời hay, ý đẹp, tế nhị trong giao tiếp, giúp học sinh hiểu biết cơ bản về cách dùng từ đặt câu, để viết câu văn hay, đoạn văn có hình ảnh, học tốt các môn học khác.

1.2. Lí do chọn đề tài


Qua thực tế giảng dạy, nghiên cứu, kiểm tra, dự giờ thăm lớp, phỏng vấn giáo viên và học sinh với phân môn Luyện từ và câu tôi thấy các bài tập về kiểu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? có vai trò rất quan trọng. Trong việc học tập, tiếp nhận kiến thức các phân môn, môn học khác cũng như trong giao tiếp các em sử dụng rất nhiều đến kiểu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? vì đó là những kiểu câu cơ bản nhất.

      
Đối với việc dạy và học Tiếng Việt cụ thể là phân môn Luyện từ và câu thì việc nắm chắc kiểu câu, cấu trúc câu, mục đích sử dụng của câu là rất quan trọng. Việc nói, viết đúng các câu văn ấy giúp cho học sinh rất nhiều trong quá trình học tập, giao tiếp hàng ngày. Nếu học sinh không nắm chắc các kiểu câu, cấu trúc câu, mục đích sử dụng câu thì việc giao tiếp gặp khó khăn, việc tiếp nhận kiến thức mới, diễn đạt kiến thức của học sinh cũng bị hạn chế. Phân môn Luyện từ và câu có vai trò quan trọng như vậy nhưng thực tế giảng dạy phân môn này đạt kết quả chưa cao. 

Cùng với kiểu câu Ai là gì? Ai thế nào? thì kiểu câu Ai làm gì? được sử dụng thường xuyên, nó có thể xuất hiện trong bất cứ văn bản nào, trong bất cứ cuộc giao tiếp đối thoại nào đặc biệt là trong các bài văn tả cảnh sinh hoạt. Vì vậy việc nắm chắc cấu trúc, mục đích sử dụng câu kiểu Ai làm gì? là điều rất cần thiết. Nhưng khi dạy đến kiểu câu Ai làm gì? trong chương trình lớp 2, 3, mặc dù đã được học về kiểu câu Ai làm gì?  nhưng tôi thấy giáo viên, học sinh  còn lúng túng, có lúc mơ hồ không phân biệt rõ, không nhận biết chính xác về kiểu câu Ai làm gì? có khi còn nhầm lẫn giữa câu kiểu Ai làm gì? với câu kiểu Ai thế nào? có rất nhiều câu làm cho học sinh khó xác định nó là kiểu câu gì.

Chính vì thực trạng đó, tôi nảy sinh sáng kiến: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy kiểu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2, 3”
1.3. Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm giúp giáo viên nắm vững mục tiêu của phân môn Luyện từ và câu và biết vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phân môn này. Để giờ học đạt hiệu quả, tôi đưa ra một số biện pháp mong phần nào tháo gỡ những khó khăn, giúp các đồng nghiệp tự tin hơn trong việc  dạy kiểu câu Ai làm gì. Mặt khác, giúp học sinh phân biệt cũng như nắm chắc cấu trúc của kiểu câu này và áp dụng vào luyện tập, thực hành đạt hiệu quả cao.

1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:

- Giáo viên và học sinh lớp 2,3 trong trường nơi tôi công tác.
- Nội dung chương trình, phương pháp dạy phân môn Luyện từ và câu.

- Sách Tiếng Việt lớp 2,3; Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2,3.

- Nghiên cứu về phương pháp dạy học sinh lớp 2- 3 học tốt về kiểu câu Ai làm gì?
1.5. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế: Trao đổi với đồng nghiệp về những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy kiểu câu Ai làm gì? trong phân môn Luyện từ và câu.


+ Dự giờ giáo viên


+ Khảo sát chất lượng học sinh.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc tài liệu liên quan đến dạy học phân môn Luyện từ và câu ở Tiểu học.

- Phương pháp dạy thực nghiệm đối chứng: Xây dựng tiết học thử nghiệm và đối chứng, rút ra bài học về phương pháp.

- Phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp.

1.6. Những điểm mới cơ bản của sáng kiến

Nội dung sáng kiến đưa ra được các biện pháp giúp giáo viên nắm vững mục tiêu của phân môn  Luyện từ và câu và biết vận dụng một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy kiểu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2,3. 

Cụ thể:
- Đưa ra được một số biện pháp để giáo viên vận dụng giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả khi dạy kiểu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2,3.

- Hướng dẫn cách thiết kế một số trò chơi để thực hiện trong giờ học, tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh và giúp học sinh ghi nhớ kiến thức tốt và biết vận dụng vào luyện tập thực hành đạt hiệu quả.
2. Cơ sở lí luận của sáng kiến:
2.1. Cơ sở Tiếng Việt:

Trong tất cả các phân môn của môn Tiếng Việt tôi thấy phân môn Luyện từ và câu là phân môn khó nhất vì lượng kiến thức rất phong phú, đa dạng. Phân môn Luyện từ và câu là một phân môn khó không chỉ đối với học sinh mà ngay cả đối với mỗi giáo viên cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Khi giảng dạy, mỗi giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ để đưa ra phương pháp giảng dạy hợp lí nhất. 

Đối với học sinh lớp 2- 3 việc hiểu và làm tốt các bài tập về kiểu câu Ai
làm gì? không phải là vấn đề dễ dàng. Qua thực tế giảng dạy và chỉ đạo, kiểm tra học sinh tôi thấy khi làm các bài tập này các em thường lúng túng khi xác định kiểu câu, gặp nhiều khó khăn khi làm bài, chất lượng chưa cao, đặc biệt khi cho các em đặt câu thì các em đặt nhiều câu sai.
 Nguyên nhân tình trạng trên là do các em chưa được cung cấp khái niệm về câu Ai làm gì?, căn cứ để nhận biết từng bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Làm gì?; các em chưa hiểu rõ câu kiểu Ai làm gì? dùng để làm gì và khi nào thì dùng câu kiểu Ai làm gì ? mà ở lớp 2 các em chỉ được làm bài qua các ví dụ mẫu của giáo viên và sự khẳng định đó là câu Ai làm gì? của giáo viên, lên lớp 3 các em ôn lại kiểu câu này cũng qua một số bài tập.
 Lượng bài tập trong sách giáo khoa còn ít, chưa phong phú nên việc luyện tập sâu về kiểu câu này còn hạn chế. Cụ thể một số học sinh trung bình còn xác định chưa đúng, cứ cho rằng kiểu câu Ai làm gì ? là câu mà trong đó có từ chỉ hoạt động, trạng thái. Khi đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? thì dù bộ phận đó là con vật hay cây cối... các em vẫn dùng là Ai, cái gì.
Thậm chí có học sinh còn xác định nhầm lẫn giữa câu kiểu Ai làm gì? và câu kiểu Ai thế nào? 
Giáo viên ra câu hỏi căn cứ vào đâu mà em xác định đó là câu theo mẫu Ai  làm gì? thì các em không trả lời được.
Chính vì vậy nếu chỉ dạy như trong sách giáo khoa, học sinh làm một số

bài cụ thể đó là xong thì thực sự học sinh không thể hiểu sâu kiến thức về phần
này và vận dụng kiểu câu Ai làm gì? để làm bài tập kém hiệu quả. Chất lượng đạt được thấp không đáp ứng được nhu cầu hiện nay của ngành giáo dục.
 Không phải chỉ có những ví dụ bài tập sách giáo khoa là câu Ai làm gì? mà kiến thức Tiếng Việt rất phong phú. Các em dễ bắt gặp nhiều câu kiểu

 Ai làm gì? trong tác phẩm văn học cũng như trong ngôn ngữ nói, ứng xử sinh hoạt hàng ngày mà không trả lời chính xác được nó là câu theo kiểu gì?

        Để khắc phục tình trạng trên với vai trò là người quản lý, ngoài cách giảng

 dạy như sách giáo khoa, sách thiết kế tôi đã đi sâu nghiên cứu sách giáo khoa, sách thiết kế, sách giáo viên, sách tham khảo, tích luỹ tổng hợp kiến thức, trao đổi  kinh nghiệm cùng đồng nghiệp, bạn bè để tìm ra phương pháp, chuyên đề,  thực nghiệm giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 

2.2. Cơ sở tâm lí học.

Đối với học sinh Tiểu học việc làm tốt các bài tập về kiểu câu Ai làm gì? không phải là vấn đề dễ dàng. Do nhận thức của các em thường là nhận thức trực quan. Và quan trọng hơn đó là đối với học sinh lớp 2 - 3 ngôn ngữ nói và  viết của các em còn rất hạn chế. 

Học sinh chưa có khả năng phân tích cấu tạo câu và có thể đặt câu hỏi cho các bộ phận chính của câu nên dẫn đến việc xác định sai kiểu câu.
2.3.  Cơ sở phương pháp dạy học:

     Để khắc phục tình trạng trên ngoài việc truyền đạt kiến thức cho học sinh làm các bài tập trong sách giáo khoa tôi đã thường xuyên tham khảo các loại sách, báo chí, tạp chí…Qua đó tích lũy cho bản thân vốn kiến thức sâu rộng. Ngoài ra tôi luôn luôn trao đổi, học hỏi nghiệm của đồng nghiệp, bạn bè. từ đó rút ra những phương pháp hay tạo cho các em hứng thú học tập và xác định được vai trò và trách nhiệm với bản thân, mỗi giáo viên và học sinh mình quản lý. 
3. Thực trạng của vấn đề:

3.1. Ưu điểm:

3.1.1. Về phía giáo viên:

Đa số giáo viên còn trẻ, có lòng yêu nghề mến trẻ. Nắm vững nội dung chương trình, truyền thụ đúng, đủ kiến thức kĩ năng cần đạt. Một số giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học vào bài giảng, giúp học sinh tiếp thu bài một cách tự tin, chủ động hơn.

3.1.2. Về phía học sinh:


Đại đa số các em hứng thú với môn học. Các em nhận biết, đặt được câu theo đúng mẫu. Đặc biệt một số em biết vận dụng viết được những câu văn hay, nhẽng câu sinh động về cảnh vật, con người, hiện tượng.....

3.2. Hạn chế:

3.2.1. Về phía giáo viên:


Hiện nay, một số tiết Tiếng Việt nói chung, phân môn Luyện từ và câu nói riêng được tiến hành một cách có hiệu quả nhờ sự quan tâm, đầu tư cho soạn giảng của giáo viên, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh trên lớp. Tuy nhiên, việc dạy học này chưa được thể hiện đều ở đại bộ phận giáo viên của nhà trường. Nhiều tiết dạy chưa tạo được hứng thú cho học sinh tham gia học hỏi và tìm hiểu kĩ nội dung bài học. Giáo viên còn phụ thuộc nhiều vào sách giáo khoa, sách giáo viên chưa chịu tìm tòi nghiên cứu mở rộng dạng bài cho học sinh.
3.2.2. Về phía học sinh:

 Nhìn chung các em học sinh lớp 2- 3 chưa có sự  vận dụng linh hoạt, sáng tạo cá nhân khi áp dụng kiến thức để làm các bài tập kiểu câu Ai làm gì?. Các em thường làm bài theo “lối mòn” áp dụng các dạng bài tương tự để làm bài. Do đó khi gặp phải các bài tập khác với những bài mà thầy cô đã cho là các em thường bỏ không làm. Các em chưa có ý thức khi nói và viết câu.

3.3.  Kết quả khảo sát thực tế:
Để khẳng định kết quả của sáng kiến, tôi đã tiến hành điều tra thực trạng việc dạy và học phân môn Luyện từ và câu ở trưởng Tiểu học nơi tôi công tác.
Tôi chọn lớp 3A để khảo sát.
Đề khảo sát (thời gian làm bài 15 phút)
Câu 1: Các câu sau thuộc kiểu câu nào đã học?
a) Mới sáng sớm, mọi người đã ra đồng làm việc.

b) Đàn bò của anh Hồ Giáo lông mượt như tơ đang gặm cỏ.

c) Tiếng suối chảy rì rào.

Câu 2: Đặt câu cho bộ phận được in đậm.

a) Ngoài đồng, bà con đang thu hoạch lúa.
b) Hôm qua, mẹ em về quê thăm bà ngoại.

Câu 3: Đặt một câu theo mẫu Ai (con gì) làm gì? Em hãy chỉ ra bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì?

Kết quả khảo sát
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3A
	27
	8
	29,6
	14
	51,9
	5
	18,5


Qua khảo sát lần 1, tôi nhận thấy học sinh xác định các bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (con gì)? Làm gì? còn lúng túng. Nhất là câu 1, học sinh còn nhầm lẫn giữa câu kiểu Ai làm gì? và Ai thế nào? Nhiều học sinh cho rằng câu b thuộc kiểu câu Ai thế nào? Còn câu c thuộc kiểu câu Ai làm gì?
Kết quả trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đem đến. Song, nguyên nhân chính mà tôi nhận thấy đó là học sinh chưa biết vận dụng những kiến thức đã học ở những bài trước để áp dụng vào làm bài một cách hiệu quả nhất.


Từ những thực trạng trên, qua nghiên cứu, tìm hiểu tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp sau với mục đích giúp giáo viên nâng cao hiệu quả dạy kiểu câu Ai làm gì?
4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện
4.1. Biện pháp 1: Giáo viên dạy đúng quy trình
Trong chương trình Tiếng Việt  ở tiểu học, nội dung dạy học về kiểu câu Ai làm gì? được trình bày qua hệ thống bài tập. Bài tập được chia làm 2 loại: bài tập nhận diện và bài tập vận dụng. Nhìn chung, cách dạy hai loại bài tập này đều được thực hiện theo các bước sau:

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập.
- GV giúp HS chữa một phần của bài tập để làm mẫu.

- GV tổ chức cho HS làm bài.

- GV tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm lưu ý khi làm các bài tập dạng này.
4.1.1. Quy trình dạy học dạng bài tập Kiểu câu Ai làm gì?:
Quy trình dạy học dạng bài Kiểu câu Ai làm gì? được thực hiện theo trình tự sau:
Bước 1: Đọc và xác định yêu cầu bài tập.

GV cho HS đọc thành tiếng toàn bộ bài tập. Các em khác vừa nghe vừa nhìn vào bài tập trong sách giáo khoa. Nhằm giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập, GV có thể sử dụng lệnh và câu hỏi. Ví dụ:

+ Một em đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1. Cả lớp đọc thầm theo.

+ Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV cũng có thể giúp HS nắm yêu cầu bài tập bằng lời giải thích. 
Bước 2: Hướng dẫn HS giải một phần bài tập để làm mẫu.

Ở bước này, GV có thể gọi một em đứng tại chỗ hoặc lên bảng để giải một phần của bài tập sau đó phân tích để các em còn lại hiểu và nắm chắc yêu cầu cách làm bài. Nếu HS lúng túng, GV có thể gợi ý bằng các câu hỏi gợi mở.

Bước 3: HS làm bài tập vào vở, nháp hoặc bảng con.

HS thực hiện các nhiệm vụ của mình theo yêu cầu đề ra. Ở bước này, HS phải tự giác, tích cực, chủ động làm bài tập. Phương pháp chính trong bước này là thảo luận nhóm theo bàn, theo tổ... rồi viết câu trả lời  ra giấy và đọc kết quả các nhóm khác nhận xét, bổ sung,  sữa chữa. GV tổng kết rồi lựa chọn bài làm chính xác nhất.

Bước 4: Tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét về bài làm, rút ra những điểm cần ghi nhớ khi áp dụng làm các bài tập dạng này.

   Bước này nhằm giúp HS có kĩ năng ghi nhớ các cách làm bài dạng này tốt hơn. Khi thực hiện bước này, GV định hướng cho HS nội dung cần nhận xét: Đã thực hiện đúng yêu cầu bài tập chưa? Bài đã làm có đúng không? GV hướng dẫn HS điều chỉnh, sữa chữa từng trường hợp để tìm ra những bài làm đúng nhất. Từ đó, rút ra những kiến thức cần ghi nhớ. Cách thực hiện bước này là tuỳ thuộc vào nội dung bài GV có thể dùng câu hỏi để HS rút ra kết luận hoặc GV có thể thông báo những nội dung cần ghi nhớ. 
4.1.2. Quy trình dạy học dạng bài tập vận dụng kiến thức.

Cũng giống như ở dạng bài tập nhận diện, quy trình dạy học dạng bài tập vận dụng cũng phải trải qua các bước:  

- Đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Giúp HS chữa một phần bài tập làm mẫu.

- GV tổ chức cho HS làm bài.

- GV tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm ghi nhớ về kiến thức. 

  Cụ thể như sau:

Bước 1: Đọc và xác định yêu cầu bài tập. Các thao tác thực hiện ở bước này

 gồm: 

- Đọc nội dung bài tập.

- Xác định dữ liệu đã cho.

- Xác định yêu cầu của bài tập.

 Để giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập, GV cần gợi ý thông qua các câu hỏi như:

- Đọc  nội dung bài tập.

- Bài tập cho ta biết những gì?

- Yêu cầu của bài tập là gì?

Bằng các câu hỏi gợi dẫn, HS sẽ xác định đúng yêu cầu bài tập và có định hướng để làm bài.

Bước 2: GV giúp HS phân tích đề bài và giải một phần bài tập để làm mẫu. Các thao tác thực hiện ở bước này gồm: 

    - Một HS làm bài tập trên bảng lớp.

    - Cả lớp làm bài tập vào nháp.

    - GV nhận xét bài làm trên bảng của HS cũng như bài làm trong vở nháp của cả lớp.

    - GV tổng kết, tìm ra bài làm đúng (có tính chất làm mẫu cho HS). 

Bước 3: HS làm bài tập vào vở.

      Sau khi nhận xét về phần làm mẫu của HS, GV yêu cầu HS làm bài tập.    
Bước 4: GV tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét về kết quả, rút ra những điểm cần ghi nhớ về tri thức.
     Thông qua quá trình HS thực hiện yêu cầu bài tập và nhận xét, đánh giá kết quả của nhau, GV gợi ý để HS rút ra những điều cần ghi nhớ khi rèn luyện kĩ năng vẽ hình phân tích bài tập. Như vậy, đối với dạng bài tập này, SGK đã cung cấp sẵn nội dung  kiến thức qua các bài tập. HS chỉ cần xác định đúng yêu cầu của đề bài và thực hiện theo yêu cầu.
4.2. Biện pháp 2: Dạy theo các dạng bài
Vì lượng bài tập trong  sách giáo khoa còn hạn chế nên tôi sưu tầm, đưa ra một số bài tập từ dễ đến khó để giáo viên tham khảo như sau:

Dạng 1: Đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

Dạng 2: Nối từ ngữ cột A với cột B để tạo thành câu kiểu Ai làm gì?

Dạng 3: Tìm các bộ phận của câu.

Dạng 4 : Cho một số từ  sắp xếp thành kiểu câu Ai làm gì?

Dạng 5: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu.

Dạng 6: Điền bộ phận còn thiếu thích hợp vào chỗ trống để được                            kiểu Ai làm gì?

Dạng 7: Nhận biết kiểu câu Ai làm gì?

Dạng 8: Sử dụng câu kiểu Ai làm gì? để viết một đoạn văn.

Dạng 9: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa câu kiểu Ai làm gì? và câu kiểu Ai là gì ?, câu kiểu Ai làm gì? và câu kiểu Ai thế nào? 

-  Hướng dẫn các em cách trình bày.
-  Đưa ra các phương pháp giải cụ thể cho từng dạng bài. 
4.2.1. Dạng 1: Đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

 4.2.1.1. Đặt câu theo mô hình
Bài tập: Đặt 3 câu kiểu Ai làm gì? theo mô hình sau:

	Ai ( cái gì, con gì) 
	       Làm gì?

	Mẹ em

..................................................
	đang nấu cơm.

....................................................


         Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài này như sau:

- Phân tích yêu cầu: Bài tập yêu cầu gì ? Mô hình cho có mấy cột? 

Nội dung cột thứ nhất ghi gì? Nội dung cột thứ 2 ghi gì?

- Sau đó hướng dẫn học sinh làm câu mẫu: Mẹ em đang nấu cơm.

- Khẳng định cho học sinh đây là một câu kiểu câu Ai làm gì?
Có bộ phận trả lời câu hỏi Ai? là Mẹ em (từ  chỉ sự vật)

Có bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? là đang nấu cơm (có từ chính “nấu” là từ chỉ hoạt động)

 Vì vậy ta đưa luôn vào mô hình bộ phận trả lời câu hỏi Ai? là: Mẹ em;
bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? là đang nấu cơm.

     Tương tự như vậy các câu sau  các em có thể đặt câu Ai làm gì? với bộ phận trả lời câu hỏi Ai? ghi cột thứ 1, bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? ghi cột thứ 2.

Lưu ý học sinh dựa vào cấu trúc câu để làm bài.

  VD: Học sinh có thể làm:

	Ai (cái gì, con gì )
	Làm gì?

	Các cụ già

Bác lao công

Con gà nhà em
	  đang ngồi sưởi ấm.

 quét dọn sân trường.

 đang kiếm ăn trong vườn.


Khi cho học sinh chữa bài giáo viên cần phải khắc sâu bài làm của các em đúng hay sai, vì sao và giải thích cụ thể. Bên cạnh đó tôi luôn lưu ý học sinh cách trình bày, đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm.

4.2.1.2. Dùng một số từ cho sẵn đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

      Bài tập 1: Dùng mỗi từ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì? bác nông dân, lớp 3A, những khóm hoa, em và Lan.
Với bài tập này hướng dẫn học sinh như sau:

- Học sinh nêu yêu cầu của bài là gì?

? Những từ đã cho là những từ chỉ hoạt động, trạng thái hay những từ chỉ sự vật? ( những từ chỉ sự vật)? Vậy nó có thể là bộ phận nào trong câu? (bộ phận trả lời câu hỏi Ai?) và bộ phận các em phải thêm vào là những từ chỉ hoạt động hay hành động của người và những sự vật trên. Hay là các em sẽ phải trả lời câu hỏi làm gì? tương ứng với các từ chỉ sự vật trên.

VD: Bác nông dân làm gì? (Bác nông dân đang gặt lúa hoặc Bác nông dân đang vun từng luống ngô.)

Lưu ý đặt câu phải phù hợp về ngữ nghĩa và phải dùng các từ đã cho. Sau đó cho học sinh làm bài, chữa bài dựa vào các căn cứ đã biết và lưu ý câu phải đúng cấu trúc và phù hợp về nghĩa. Học sinh có thể làm như sau:

Các câu theo mẫu Ai làm gì? là:

        Bác nông dân đang cắt lúa.

        Lớp 3A  đang tập thể dục.

        Những khóm hoa nở đỏ rực một góc sân trường.

        Em và Lan thường đến thư viện vào các ngày nghỉ.

Bài tập 2: Dùng mỗi từ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì?: chạy nhảy, học hát, bắt sâu, xuống núi đi ngủ.

Với bài tập này tôi hướng dẫn học sinh như sau:

- Học sinh nêu yêu cầu của bài.
? Những từ đã cho là những từ chỉ gì? (những từ chỉ hoạt động, trạng thái)

? Vậy nó là bộ phận trả lời cho câu hỏi nào? (bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?) và bộ phận các em phải thêm vào là những từ chỉ sự vật, chỉ những hoạt động trên. Hay là các em sẽ phải trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? tương ứng với các từ chỉ hành động trên.

VD: Ai chạy nhảy? (Bé Mai chạy nhảy trên sân; Bạn Nam chạy quanh gốc phượng.)

        Ai học hát? (Học sinh lớp 1A đang học hát.....)
Lưu ý đặt câu phải phù hợp về ngữ nghĩa và phải dùng các từ đã cho và phải thêm vào bộ phận trả lời câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? Sau đó cho học sinh làm bài, chữa bài dựa vào các căn cứ đã biết và lưu ý câu phải đúng cấu trúc và phù hợp về nghĩa, đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm. Học sinh có thể làm như sau:

Các câu theo mẫu Ai làm gì? là:

Bé Mai chạy nhảy trên sân.

 Học sinh lớp 1A đang học hát.

Trong vườn trường, các bạn đang bắt sâu cho cây.

 Ông mặt trời xuống núi đi ngủ.
Lưu ý: câu Ông mặt trời xuống núi đi ngủ. Ông Mặt Trời đã được nhân hóa như con người.

4.1.2.3. Đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?

Bài tập: Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì?

Với bài này phạm vi làm bài được mở rộng hơn, không bắt buộc câu đó phải miêu tả hoạt động hay trạng thái của con người, vật, đồ vật hay cây cối nên học sinh có thể làm tự do chỉ cần hợp nghĩa, đảm bảo cấu trúc câu Ai làm gì?

Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào kiến thức đã học, các căn cứ đã được cung cấp để thảo luận nhóm và làm bài. Khi cho học sinh chữa bài giáo viên cần lưu ý cách trình bày khoa học, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu câu và câu đó đảm bảo cấu trúc câu kiểu Ai làm gì? và hợp lí về ngữ nghĩa là được và lưu ý những sự vật được nhân hóa.

     Một số bài luyện tập:

Bài 1. Đặt 5 câu theo mẫu Ai làm gì?
Bài 2. Dùng mỗi từ sau đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

Hoa mai vàng, sân trường, ánh nắng, cánh đồng lúa, học sinh, nở rộ, bơi lội tung tăng, chơi cầu lông, đá bóng.

Bài 3. Đặt câu theo mẫu Ai làm gì? để miêu tả:

a. Một em nhỏ.

b. Những cánh buồm.
c. Một chú công nhân.
d. Một con vật mà em yêu thích.
e. Ông Mặt Trời.
Cho học sinh thảo luận nhóm đôi làm bài, chữa bài khắc sâu kiến thức để các em nhớ thực hành cho tốt. Với bài 3 lưu ý học sinh ngoài yêu cầu đặt được câu theo mẫu Ai làm gì? đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải ghi dấu chấm nhưng thêm một yêu cầu nữa phải theo đúng chủ đề yêu cầu và sự vật được nhân hóa.

  VD: Miêu tả một em nhỏ có thể đặt câu sau:

Em bé đang được mẹ bế.

     
Em nhỏ đang cho gà ăn .
Em bé cùng mẹ đi công viên.

       Kết luận: Để học sinh làm tốt các bài tập trên thì giáo viên cần giúp các em nắm chắc yêu cầu của đề bài rồi nắm vững khái niệm câu kiểu Ai làm gì? Học sinh phải hiểu được bản chất của mẫu câu, nắm được cấu tạo của mẫu câu, biết vận dụng mẫu câu vào nói và viết hàng ngày. Qua đó khích lệ các em hứng thú học tập hơn.
4.2.2. Dạng 2. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để được câu Ai làm gì?

Bài tập: Nối từ ngữ ở cột A với cột B để được câu kiểu Ai làm gì?

          A                                                                              B
Chú chim                                                     đung đưa từng chiếc lá      


  Chị bàng                                       
đang làm bài


     Bạn Mai                                                      hót trên cành cây     

       Bài tập này rất đơn giản vì vế A đều là những từ chỉ sự vật, vế B là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật bên vế A.

Tôi hướng dẫn học sinh dựa vào căn cứ 3 để làm bài, xác định đúng về nghĩa. Các sự vật có hoạt động phù hợp là được.

VD: Khi hướng dẫn học sinh làm bài tôi đưa ra một số gợi ý:

- Chị bàng làm gì? (đung đưa từng chiếc lá) [image: image1.emf] 

 cách nối đúng là (Chị bàng đung đưa từng chiếc lá)

- Chú chim làm gì? (Chú chim hót trên cành cây)
- Ai đang làm bài? (Bạn Mai) hoặc Bạn Mai làm gì?

 Từ đó học sinh có thể làm bài tốt và có đáp án đúng như sau:

          A                                                                      B



đung đưa từng chiếc lá
       Chú chim                                            

    Chị bàng        

    
đang làm bài
         Bạn Mai                                                    hót trên cành cây
                                                                                                                                                                                                           
 Lưu ý: Khi làm bài học sinh cần dùng phương pháp thử chọn, hiểu được cấu tạo của câu kiểu Ai làm gì? Và câu phải hợp nghĩa với chủ thể ở cột A để chọn từ ngữ ở cột B cho phù hợp.
4.2.3. Dạng 3: Tìm bộ phận của câu

Bài tập: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai( cái gì, con gì)? 
           Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?

 a. Mấy chú gà đang mải mê nhặt thóc.
 b. Chị gió thổi ào ào, lùa qua những khe cửa.

 c. Hôm qua, mẹ dẫn tôi về qua thăm bà ngoại.

 d. Vào mùa thu, lá bàng nhảy nhót khắp sân trường.

Ở bài này giáo viên hướng dẫn học sinh xác định kĩ 2 yêu cầu của bài, dựa vào các căn cứ đã biết và lưu ý để làm bài. Khi làm bài các em phải xét kĩ từng câu. 

Câu a:  Mấy chú gà đang mải mê nhặt thóc.
Từ chỉ sự vật đứng đầu câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? là: Mấy chú gà. Cụm từ chỉ hoạt động của mấy chú gà là đang mải mê nhặt thóc. Nên bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? sẽ là đang mải mê nhặt thóc. Để kiểm tra lại thì đặt câu hỏi: Những chú gà làm gì? (đang mải mê nhặt thóc). Những con gì đang mải mê nhặt thóc? (Những chú gà). Sau đó học sinh gạch chân theo yêu cầu của bài.
Các câu còn lại hướng dẫn tương tự. 
4.2.4. Dạng 4: Với một số từ ngữ cho trước  sắp xếp thành kiểu câu Ai làm gì?

Bài tập: Cho những từ, ngữ sau hãy sắp xếp thành câu kiểu Ai làm gì?

a. nhặt rau, Lan, giúp, mẹ
b. con trâu, ngoài đồng, gặm cỏ, đang

c. ông Mạnh, đến, Thần Gió, nhà
d. chúng tôi, hóng mát, ngồi, gốc đa, dưới

Với bài tập này giúp học sinh xác định được yêu cầu của đề bài: (với những từ ngữ đã cho hãy sắp xếp thành câu kiểu Ai làm gì? )

Muốn làm tốt bài tập này các em cần biết mỗi phần đó gồm mấy từ ngữ những từ ngữ đó là từ chỉ gì? (sự vật, con người, đồ vật, cây cối hay từ chỉ hoạt động, trạng thái). Dựa vào những căn cứ và lưu ý đã cung cấp để các em làm tốt bài tập này.

   Với câu a (?) có mấy từ, ngữ? là những từ, ngữ nào? các từ đó chỉ gì? và cho học sinh sắp xếp.
   VD như: 1. Lan nhặt rau giúp mẹ.

                  2. Lan giúp mẹ nhặt rau.


        3. Lan đang giúp mẹ nhặt rau.
                  4. Giúp mẹ nhặt rau Lan.

Sau đó cho các em dựa vào kiến thức đã học xem cấu trúc từng câu và cả về nghĩa để các em xác định câu 1 và 2 là đúng với yêu cầu đề bài, cho các em đặt câu hỏi tìm các bộ phận của câu để kiểm tra lại. Thế còn câu 3 và 4 không đúng yêu cầu đầu bài vì sao? Các em sẽ thấy được câu 3 thừa từ “đang” nên không hợp lý, câu 4 đủ từ nhưng không hợp nghĩa.

 - Hướng dẫn tương tự các em sẽ làm tốt các câu  b, c, d với đáp án đúng như sau:

b) Ngoài đồng, con trâu đang gặm cỏ.
c) Thần Gió đến nhà ông Mạnh.
d) Chúng tôi ngồi dưới gốc đa hóng mát.

Với dạng bài tập này cần lưu ý cho học sinh:
Phải sử dụng đủ những từ ngữ đã cho, xác định các từ đó là từ chỉ gì?  Những từ, ngữ nào trả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? Khi sắp xếp song đọc lại câu phải hợp nghĩa, đúng mẫu và đầu câu phải viết hoa, cuối câu phải ghi dấu chấm.

4.2.5. Dạng 5: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu.

Bài 1. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm.
Bài tập minh hoạ: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm sau:

               a. Chúng em đang tập thể dục.

b. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả.

c. Bác phượng vĩ đang vươn những cánh tay dài.

d. Gió gom những hạt cát thành sa mạc.

Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định bộ phận in đậm là những từ chỉ gì (chỉ sự vật hay chỉ hoạt động của sự vật)? Dựa vào căn cứ để đặt câu hỏi:  Những từ chỉ sự vật là bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Những từ chỉ hoạt động của sự vật là bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?
Khi đặt câu hỏi ta có thể thay từ chỉ sự vật bằng Ai (con gì, cái gì) và có thể thay những từ chỉ hoạt động của sự vật bằng làm gì? Phần còn lại ta giữ nguyên

Ví dụ: 
Câu a) Từ ngữ nào được in đậm trong câu? (Chúng em)

Từ “chúng em” là từ chỉ gì? (chỉ người)

Vậy ta thay bằng câu hỏi nào? (những ai)

Học sinh đặt câu đúng: Những ai đang tập thể dục?

Các câu còn lại hướng dẫn học sinh làm tương tự.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai (con gì)?
 Bài tập minh hoạ: Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời câu hỏi Ai (con gì)? trong các câu sau:
a) Ngoài sân, chú mèo đang dưởi ấm. 

b) Trên mặt biển, đàn hải âu đang chao liệng.

c) Sáng sớm, bà con đã kéo nhau ra đồng gặt lúa.
d) Ngày mai, chúng em được đi thăm quan.

Ở dạng bài tập giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc kĩ đề trước khi làm bài, xác định bộ phận trả lời câu hỏi Ai? đó là những từ chỉ sự vật nào? Dựa vào những căn cứ và lưu ý nhận dạng mẫu câu để xác định từng bộ phận trong câu để làm bài.
     Nếu là từ:           - chỉ người thì thay bằng Ai? 
                                - chỉ con vật thay bằng Con gì? 
Bộ phận còn lại giữ nguyên. Lưu ý đầu câu viết hoa, cuối câu ghi dấu hỏi chấm.

Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi làm gì?
Bài tập minh hoạ: Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? trong các câu sau:
a. Đàn gà đang mải đi kiếm mồi.

b. Trên sân trường, các bạn học sinh đang nô đùa vui vẻ..

c. Các em bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu.

       Với bài tập này giáo viên cũng hướng dẫn học sinh đọc kĩ yêu cầu của bài, dựa vào kiến thức đã học xác định bộ phận câu trả lời câu hỏi làm gì? là những từ chỉ hoạt động, trạng thái, cụ thể là những từ nào để thay thế nó bằng: làm gì, phần còn lại giữ nguyên.

4.2.6. Dạng 6:  Điền bộ phận còn thiếu thích hợp vào chỗ chấm để được câu kiểu Ai làm gì?

        Ở dạng này giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét xem bộ phận đã cho là bộ phận trả lời câu hỏi nào? Bộ phận cần điền là bộ phận trả lời câu hỏi nào? sau đó áp dụng những căn cứ sau sau để làm bài.

- Bộ phận trả lời câu hỏi Ai (con gì)? là những từ chỉ người, con vật hoặc sự vật được nhân hóa.

- Bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? là những từ chỉ hoạt động của sự vật đó. Từ đó học sinh có thể lựa chọn thêm vào phần còn thiếu bộ phận phù hợp để có một câu kiểu Ai làm gì? phù hợp về ngữ nghĩa và đúng cấu trúc câu.

Bài tập cụ thể:  Điền bộ phận còn thiếu thích hợp vào chỗ chấm để được câu kiểu Ai làm gì?

a) Các bạn...................................……….

b) Hôm qua,....................thăm cô giáo ốm.

c) Con khỉ................................................
d).................................đang bơi dưới ao.
Ở bài tập trên, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm bài như sau.

Câu a) Lớp em…………..

Các bạn là từ chỉ gì? (là từ chỉ người) vậy nó là bộ phận trả lời cho câu hỏi nào? (câu hỏi Những ai).  Bộ phận còn thiếu là bộ phận trả lời cho câu hỏi gì ?(làm gì)

? Các bạn làm gì? bộ phận có thể điền vào chỗ chấm là những từ chỉ hoạt động của người. Học sinh có thể điền vào chỗ chấm để thành câu văn hoàn chỉnh. 
Ví dụ: Các bạn đang nô đùa vui vẻ.

Hoặc Các bạn đang vệ sinh lớp học.

Lưu ý: Học sinh thường hay mắc lỗi điền từ chưa phù hợp nên giáo viên có thể  hướng dẫn các em điền thử một vài từ rồi đọc lại để xem nghĩa của câu đã phù hợp chưa, so sánh các câu để chọn từ cần điền phù hợp với yêu cầu của bài.
4.2.7. Dạng 7: Nhận biết kiểu câu Ai làm gì?

Cho một số câu văn để học sinh nhận biết câu Ai làm gì?

Bài tập: Câu nào trong các câu sau thuộc câu kiểu Ai làm gì?

a) Bạn Mai là người rất chăm học.

b) Bạn Mai đang học bài.

c) Bạn Mai rất chăm học.
Với bài tập này giáo viên hướng dẫn học sinh đọc kĩ yêu cầu của bài. Sau đó xét từng câu một theo các cấu trúc câu.
VD: Câu a) Bạn Mai là người rất chăm học.

Giáo viên hướng dẫn học sinh: xét thấy từ là trong câu ngay sau bộ phận trả lời câu hỏi Ai? và câu này dùng để giới thiệu về một người. (Vậy đây là câu kiểu Ai là gì? hoặc câu này không có bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? [image: image2.emf] 

 không phải câu Ai làm gì ? 

·  Xét câu b: Bạn Mai đang học bài. 

? Câu này có bộ phận trả lời câu hỏi ai? là bộ phận nào? (Bạn Mai)

Vậy “đang học bài” là bộ phận trả lời câu hỏi nào? (trả lời cho câu hỏi Làm gì?)
Vậy câu này thuộc kiểu câu nào? (kiểu câu Ai làm gì)

- Xét câu c: Bạn Mai rất chăm học.

Bạn Mai là từ chỉ gì? (từ chỉ người). Vậy từ đó là bộ phận trả lời câu hỏi nào?  (Câu hỏi Ai ?) Vậy cụm từ “rất chăm học” trả lời cho câu hỏi nào? (thế nào?)
Vậy câu đó thuộc kiểu câu nào? (kiểu câu Ai thế nào?)

Cho học sinh nhận biết câu kiểu Ai làm gì? trong một đoạn văn.

Bài tập: Tìm những câu viết theo mẫu Ai làm gì? trong đoạn văn sau:


Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định rõ yêu cầu của bài là tìm câu theo mẫu Ai làm gì? nên ta sẽ xét lần lượt từng câu.
 VD: Xét câu 1: Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Ta có: Chiều chiều là từ chỉ thời gian, trả lời cho câu hỏi Khi nào? “chúng tôi ” là từ chỉ người - Trả lời câu hỏi Ai? Bộ phận “ra ngồi gốc đa hóng mát ” - trả lời câu hỏi làm gì? vì nó là cụm từ chỉ hoạt động của người.

- Để kiểm tra lại giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi: Chiều chiều, các bạn làm gì? (ra ngồi gốc đa hóng mát). Chiều chiều, ai ra ngồi gốc đa hóng mát? (chúng tôi). Từ đó suy ra câu “Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát ” là câu kiểu Ai làm gì?
Các câu còn lại hướng dẫn tương tự. Vậy khi hướng dẫn học sinh làm bài tập dạng này, giáo viên cần lưu ý học sinh đọc kĩ từng câu văn, đối chiếu với mô hình kiểu câu Ai làm gì? các căn cứ đã biết để các em nhận dạng kiểu câu đúng và nhanh nhất.

4.2.8. Dạng 8: Sử dụng câu kiểu Ai làm gì? để viết một đoạn văn

Bài 1: Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) miêu tả một con vật mà em yêu thích trong đó có sử dụng câu kiểu Ai làm gì?

Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định khi miêu tả con vật em yêu thích các em phải xác định đó là con gì? Có những hoạt động nào nổi bật? Thường ở trạng thái nào? Khi các em miêu tả những đặc điểm đó ta sẽ được những câu kiểu Ai làm gì? hay ta dùng câu theo mẫu  Ai làm gì? để miêu tả con vật đó.         

 Tuy nhiên cũng phải nêu được tình cảm của mình đối với con vật mình yêu quý. Sau đó, giáo viên có thể cho học sinh làm bài, gạch chân dưới các câu kiểu Ai làm gì? và chữa bài. Ở dạng bài này, học sinh có thể viết các đoạn văn khác nhau, không có một đáp án chung nên giáo viên phải lựa chọn một số bài điển hình để nhận xét cho các em.

VD: Học sinh có thể viết đoạn văn như sau:

Con mèo nhà em có bộ lông rất đẹp: màu vàng sậm lẫn với trắng tinh và đen tuyền. Vì thế mọi người gọi nó là mèo tam thể. Nó nhảy nhót và leo trèo rất siêu. Nó nhìn thấy con mồi. Đôi mắt của nó sáng lên. Người nó co lại, rượt đuổi, bắt cho bằng được và ôm gọn con mồi. Em rất yêu quý nó.   

Bài 2. Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh sinh hoạt của quê hương em trong đó có sử dụng  câu kiểu Ai làm gì?
Giáo viên hướng dẫn học sinh bám sát theo yêu cầu của bài. Đề tài lựa chọn để viết đoạn văn là miêu tả cảnh đẹp quê hương em nên cần gợi ý học sinh: Quê hương em ở đâu? Người dân họ thường làm nghề gì? Những hoạt động chính của họ ra sao? Em hãy tả cảnh sinh hoạt đó bằng câu kiểu Ai làm gì? Để cho đoạn văn thêm sinh động, các em nên viết thêm cảm xúc của mình đối với quê hương. 
Với dạng bài này, giáo viên luôn lưu ý học sinh bám sát yêu cầu của đề bài và viết những câu kiểu Ai làm gì? theo đúng cấu trúc để miêu tả hoạt động của người và vật được nói đến và dùng phép nhân hóa, so sánh để cho câu văn sinh động hơn. Tuy nhiên không nhất thiết tất cả các câu phải theo mẫu Ai làm gì? mà nên sử dụng cả câu Ai thế nào? Ai là gì ? cho đoạn văn thêm sinh động.

4.2.9. Dạng 9: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa câu kiểu Ai làm gì? và câu kiểu Ai là gì ?, câu kiểu Ai làm gì ? và câu kiểu Ai thế nào?

Bài tập  1
a) Đặt một câu theo mẫu Ai làm gì? và một câu theo mẫu Ai là gì?
b) Câu kiểu Ai làm gì? giống và khác câu kiểu Ai là gì? ở điểm nào?

Giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào mô hình câu Ai -  làm gì ? và Ai - là gì? để đặt câu như các bài tập dạng 1.

Học sinh có thể làm:

· Câu kiểu Ai làm gì? là: Các bạn học sinh đang múa hát trên sân trường.

· Câu kiểu Ai là gì? là: Hoa hồng là chúa tể của các loài hoa.

Với  ý b, giáo viên hướng dẫn học sinh dựa vào cấu trúc câu và tác dụng của câu để so sánh. Giáo viên cho học sinh nhận biết hai kiểu câu này giống nhau ở điểm nào? và dùng thước chỉ ngay vào bộ phận Ai ? ở hai mô hình Ai – làm gì? và Ai - là gì ?Học sinh có thể nhận biết ngay hai kiểu câu này giống nhau đều có bộ phận trả lời câu hỏi Ai? (đều là những từ chỉ sự vật). Khác nhau ở điểm nào ? Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét hai khía cạnh:

+ Cấu tạo: 

Câu  kiểu Ai làm gì? có một bộ phận trả lời câu hỏi Ai? bộ phận kia trả lời câu hỏi nào? (làm gì?) - Là những từ chỉ hoạt động của người, vật hay sự vật được nhân hóa. Còn câu kiểu  Ai là gì? có một bộ phận trả lời câu hỏi Ai? và bộ phận kia trả lời câu hỏi nào? (là gì?) 

+ Về tác dụng:

Câu kiểu Ai làm gì? dùng để làm gì? (tả hoạt động của người, con vật hay sự vật được nhân hóa) còn câu kiểu Ai là gì? dùng để làm gì? (Giới thiệu, nhận xét về sự vật được nhắc đến trong câu). Giáo viên có thể hệ thống như sau ::

	
	Giống
	Khác

	 Cấu tạo: 
	Cùng có bộ phận trả lời câu hỏi Ai? (là những từ chỉ sự vật)
	- Câu Ai làm gì? có bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? (là những từ, cụm từ chỉ hoạt động, của sự vật được nói đến). Còn câu Ai là gì? có bộ phận trả lời câu hỏi Là gì ? (là những từ, cụm từ chỉ sự vật)

	Tác dụng
	
	Câu Ai làm gì? dùng để tả hoạt động của người, con vật hay sự vật được nhân hóa còn câu kiểu Ai là gì? dùng để giới thiệu, nhận xét về sự vật được nhắc đến trong câu.


Bài tập 2. 

   a) Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? và một câu theo mẫu Ai làm gì ?
   b) So sánh sự giống và khác nhau giữa hai kiểu câu trên.

Với cách hướng dẫn tương tự như bài tập 1 học sinh có thể làm bài như sau: 

    a) Câu theo mẫu Ai thế nào? là: Chú mèo mướp có bộ lông mượt như tơ.

        Câu theo mẫu Ai làm gì? là: Bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân.

   b) Sự giống và khác nhau giữa hai kiểu câu Ai thế nào? và Ai làm gì ? là:

	
	Giống
	Khác

	 Cấu tạo: 
	Cùng có bộ phận trả lời câu hỏi Ai? (là những từ chỉ sự vật)
	- Câu kiểu Ai thế nào? có bộ phận trả lời câu hỏi thế nào? (là những từ, cụm từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật được nói đến trong câu)

- Còn câu kiểu Ai làm gì? có bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? (là những từ chỉ hoạt động của sự vật được nói đến trong câu). 

	Tác dụng
	
	Câu kiểu Ai thế nào? dùng để đánh giá, miêu tả sự vật trong câu.

Còn câu Ai làm gì? dùng để nêu hoạt động của người, con vật hay sự vật được nhân hóa.


Đây là dạng bài tổng hợp kiến thức nên giáo viên cần lưu ý cho học sinh sử dụng khả năng quan sát, tổng hợp kiến thức về cấu trúc câu theo mô hình và các căn cứ đã biết để làm bài.

      Trên đây là một số dạng bài tập về câu kiểu Ai làm gì? mà tôi đã triển khai,  áp dụng nhằm giúp giáo viên và học sinh học tốt về câu kiểu Ai làm gì? Tùy theo nội dung và yêu cầu của từng dạng bài tập mà giáo viên có thể điều chỉnh nội dung dạy học sao cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình nhằm nâng cao hiệu quả việc học kiểu câu Ai làm gì? Với bất cứ dạng bài tập nào trong phân môn Luyện từ và câu, đòi hỏi người giáo viên cần nắm chắc kiến thức để hướng dẫn học sinh thực hành một cách chủ động, tích cực.

4.3.  Biện pháp 3: Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học
Các phương pháp dạy học thường được sử dụng
Để việc dạy học phân môn Luyện từ và câu có hiệu quả, cần sử dụng các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS. Các phương pháp đặc trưng của môn học: phương pháp hỏi đáp, phương pháp rèn luyện theo mẫu, phương pháp phân tích ngôn ngữ, phương pháp trò chơi học tập, phương pháp thảo luận nhóm,... các phương pháp dạy học khác như: diễn giải, thảo luận, ... vẫn được vận dụng phối kết hợp với các phương pháp đã được nêu trên một cách hợp lí để dạy phân môn Luyện từ và câu. Dưới đây là một số phương pháp dạy học mà tôi cho rằng có tác dụng rất tích cực trong quá trình dạy học  phân  môn Luyện từ và câu.

4.3.1. Phương pháp phân tích ngôn ngữ
Bước 1: GV nêu nhiệm vụ và phổ biến hình thức tổ chức hoạt động.
Thao tác 1: HS đọc to đầu bài, cả lớp đọc thầm bằng mắt.

Thao tác 2: GV nêu nhiệm vụ: Các em hãy đọc kĩ  đề bài.

Thao tác 3: Phổ biến hình thức tổ chức hoạt động (làm việc theo nhóm hoặc cá nhân).

Thao tác 4: Yêu cầu HS làm bài.

Bước 2: HS tiến hành phân tích ngữ liệu và ghi kết quả vào vở.

Bước 3: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả.

Thao tác 1: GV treo bảng phụ có ghi đề bài.

Thao tác 2: HS báo cáo kết quả. GV dùng phấn ghi kết quả học sinh tìm được.

Thao tác 3: HS cả lớp theo dõi phân tích kết quả của các bạn, nêu nhận xét bổ sung.

Bước 4: GV tổ chức cho HS rút ra kiến thức cần lưu ý trong bài, thông qua các câu hỏi dẫn dắt, gợi ý.

4.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm là một cách học tạo điều kiện cho HS luyện tập khả năng mạnh dạn đưa ra các cách làm bài. Giúp học sinh rèn kĩ năng phân tích bài tập và tìm câu trả lời đúng. Qua thảo luận, ngôn ngữ và năng lực tư duy của HS trở nên linh hoạt. Nó có tác dụng thay đổi vị thế của HS trong lớp từ vị thế thụ động, tiếp thu thông tin một chiều trở thành vị thế chủ động tiếp thu thông tin đa chiều.

 
Phương pháp thảo luận nhóm rất phù hợp với các bài dạy thuộc kiểu câu Ai làm gì? Phương pháp này tạo không khí học tập sôi nổi, tạo môi trường thuận lợi cho việc vận dụng kĩ năng sử sự ghi nhớ thông tin mà giáo viên đã truyền đạt của HS. Mỗi một bài tập yêu cầu khác nhau và sự biến đổi công thức đòi hỏi phải có sự hiểu biết kiến thức. Chính vì vậy, cần sự vận dụng một cách khéo léo và linh hoạt. Phương pháp thảo luận nhóm sẽ giúp các em tìm ra được câu trả lời tốt  nhất, sinh động nhất  thông qua trí tuệ tập thể. Điều này, vừa giúp các em củng cố được kiến thức vừa kích thích hứng thú học tập của các em. Phương pháp thảo luận nhóm rất phù hợp với cho HS. Có thể sử dụng phương pháp này để dạy cả 2 loại bài tập cơ bản trên.

4.3.3. Phương pháp trò chơi học tập phân môn Luyện từ và câu:

Học tập thông qua trò chơi là phương pháp có hiệu quả cao trong dạy học phân môn Luyện từ và câu. Trò chơi học tập không chỉ nhằm vui chơi giải trí mà còn góp phần củng số kiến thức, kĩ năng học tập cho học sinh. Trò chơi học tập là một hình thức học tập bằng hoạt động hấp dẫn học sinh, nó tạo cho các em ghi nhớ kiến thức vừa học sâu hơn. Trò chơi học tập là hình thức tổng hợp trí tuệ giữa các đội chơi, đã tổ chức chơi thì đội vào cũng muốc giành chiến thắng nên các em đều cố gắng hết mình, vì vậy kết quả học tập sẽ được nâng cao.

Việc sử dụng trò chơi học tập làm cho tiết học giảm bớt phần khô khan, tăng thêm phần sinh động, hấp dẫn. Những bài tập tổ chức trò chơi thường là các bài tập cuối tiết học hoặc các bài tập dưới dạng củng cố mở rộng kiến thức, nó thường diễn ra trong khoảng thời gian 5 - 7 phút. 


4.3.3.1. Một số nguyên tắc thiết kế trò chơi học tập:


Tổ chức trò chơi học tập để dạy phân môn Luyện từ và câu nói chung và phân môn luyện từ và câu lớp 2,3 nói riêng, chúng ta phải dựa vào nội dung bài học, điều kiện thời gian trong mỗi tiết học cụ thể để đưa ra trò chơi cho phù hợp. Song muốn tổ chức được trò chơi đạt trong tiết học đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi người giáo viên phải có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, cặn kẽ và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Về mục đích: Trò chơi phải hướng vào việc củng cố kiến thức về  kiểu câu Ai làm gì?, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức trong cuộc sống thực tế.

- Về nội dung: Trò chơi phải chứa nội dung về kiến thức về kiểu câu Ai làm gì?. Thực chất, đây là những bài tập vui và nhẹ nhàng.

- Hình thức chơi: Các trò chơi thường được tiến hành thi theo nhóm hay cả lớp tuỳ vào nội dung trò chơi. Trò chơi có thể do GV hướng dẫn hoặc do HS tự tổ chức, góp phần rèn luyện tinh thần tập thể và sự hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.

- Về cách chơi: Cách chơi đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện.

4.3.3.2. Cấu trúc của trò chơi học tập

- Phải có tên trò chơi.

- Mục đích: Nêu rõ mục đích của trò chơi nhằm ôn luyện, củng cố kiến thức, kĩ năng nào? Mục đích của trò chơi sẽ quy định hành động chơi được thiết kế trong trò chơi.
- Đồ dùng, đồ chơi: Mô tả đồ dùng, đồ chơi được sử dụng trong trò chơi học tập.

- Nêu luật chơi: Chỉ rõ quy tắc của hành động chơi, quy định đối với người chơi, quy định thắng thua của trò chơi.

- Số lượng người tham gia chơi: Cần chỉ rõ số người tham gia chơi.

4.3.3.3. Cách tổ chức trò chơi

Thời gian tiến hành thường từ 5 – 7 phút (tiến hành ngay đầu tiết học hoặc có thể lồng ghép trong mỗi bài tập, cuối bài học) nhằm thu hút sự chú ý và củng cố kiến thức một cách vững chắc hơn qua mỗi loại bài tập tương ứng với mỗi loại kiến thức.

- Giới thiệu trò chơi:
+ Nêu tên trò chơi

+ Hướng dẫn trò chơi bằng cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ quy định chơi.

- Chơi thử

- Chơi thật

- Nhận xét kết quả chơi, thái độ của người tham dự, giáo viên có thể lưu ý cho học sinh những sai lầm cần tránh.

- Thưởng, phạt: phân minh, đúng luật chơi, sao cho người chơi chấp nhận thoải  mái và tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích học tập cảu học sinh. Phạt những học sinh phạm luật chơi bằng những hình thức đơn giản, vui vẻ (hát một bài, nhảy lò cò...)
4.3.3.4. Một số trò chơi được áp dụng trong quá trình dạy phân môn Luyện từ và câu.
Trò chơi ghép đôi:

- Cách chơi: Giáo viên nêu yêu cầu ghép đôi các thẻ từ để chọn được câu theo mẫu.

- Chọn đội chơi: 2 đội, mỗi đội từ 4 đên 6 học sinh.

- Học sinh thi đua ghép cặp thẻ theo yêu cầu bài tập ở khu vực của đội mình trong thời gian 1 -2 phút.

- Hết thời gian chơi, giáo viên và học sinh cả lớp kiểm tra các cặp thẻ đúng và đếm kết quả đúng.

- Phân đội thắng - đội thua.

- Khen thưởng đội thắng cuộc.

Trò chơi Thi đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
Cách chơi: Chia lớp làm hai nhóm (có thể chia làm hai đội, đội nam và đội nữ). Nhóm thứ nhất nêu vế đầu, nhóm thứ hai chọn từ ngữ ghép vào vế của nhóm 1 để tạo thành câu theo mẫu Ai làm gì? sau đó đổi lượt cho nhau. Nhóm nào không nêu được đúng yêu cầu sẽ bị trừ điểm. 

Ví dụ: Nhóm 1nêu: Bố em


Nhóm 2 nêu: đang tưới cây.

Trò chơi Bông hoa đẹp nhất
Mục tiêu: Ôn luyện kĩ năng nói, viết đúng câu theo mẫu Ai làm gì? 

Chuẩn bị: 

+ Giáo viên: Các thẻ ghi sẵn các từ, hai bông hoa nhiều cánh (số cánh hoa phù hợp với yêu cầu của bài tập) chưa có màu sắc.

+ Học sinh: Một số cánh hoa rời có màu sắc, kích cỡ như giáo viên đã quy định.

Cách tổ chức: Chia lớp thành hai đội (Bông Hồng, Bông Cúc). Tổ chức chơi thử sau đó tiến hành chơi như sau:

Giáo viên lần lượt giơ từng tấm thẻ ghi sẵn các từ ngữ, các đội luân phiên đặt câu hỏi theo yêu cầu. Mỗi lần học sinh trả lời đúng thì sẽ có một cánh hoa có màu sắc. Hết giờ chơi, đội nào có nhiều cánh hoa có màu sắc hơn, đội đó sẽ thắng cuộc.

+ Ví dụ: Bài tập 4 – tuần 11 (TV3)

Dùng mỗi từ ngữ đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

Giáo viên lần lượt giơ tấm bìa ghi “Bác nông dân”
+ Đội Bông Hồng có thể nêu ngay vế tiếp theo “đang cấy lúa”

+ Đội Bông Cúc có thể nêu: “đang cày ruộng”

Mỗi đội sẽ được thưởng một cánh hoa có màu sắc. Tương tự với các cụm từ: Em trai tôi, những chú gà..... giáo viên cho học sinh chơi tương tự.

Hết giờ chơi, đội nào có bông hoa nhiều cánh có màu sắc, đội đó sẽ thắng cuộc.
Tuỳ hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, GV có thể tổ chức cho HS thực hiện trò chơi đơn giản (không cần chuẩn bị công phu) hay trò chơi có phần phức tạp (phải chuẩn bị trước) song phải đạt được cái đích cuối cùng là củng cố kiến thức và tăng hứng thú học tập cho học sinh.
Trên đây, là một số phương pháp đặc thù cho việc dạy phân môn Luyện từ và câu nói chung và bài tập về kiểu câu Ai làm gì? nói riêng đã được tôi lựa chọn giúp giáo viên áp dụng vào giảng dạy đạt hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học, các phương pháp này không hoàn toàn tách biệt nhau. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó, người giáo viên cần phải vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.
4.4.  Biện pháp 4: Giáo viên nắm vững những căn cứ và những lưu ý khi dạy kiểu câu Ai làm gì?
Để giáo viên dạy tốt, đảm bảo tất cả các đối tượng học sinh đều nắm chắc về câu kiểu Ai làm gì? giáo viên cần lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh và nhấn mạnh, khắc sâu những kiến thức cơ bản hay đưa ra những căn cứ, lưu ý cụ thể, dễ nhớ cho học sinh. Vì vậy, tôi đưa ra những căn cứ và những lưu ý giúp giáo viên hiểu và dạy học sinh khối 2-3 học kiểu câu“ Ai làm gì ” đạt hiệu quả.

4.4.1. Một số căn cứ khi dạy kiểu câu Ai làm gì?
+ Căn cứ thứ nhất:

Câu kiểu Ai làm gì? là câu có một bộ phận trả lời câu hỏi Ai? và một bộ

phận trả lời câu hỏi làm gì?
+ Căn cứ thứ hai:    

Bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? là những từ chỉ sự vật, cụ thể là những từ chỉ
người, con vật, đồ vật, cây cối... và thường đứng ở đầu câu (đối với những câu không có phần phụ) - vì ở lớp 2- 3 các em chưa biết khái niệm danh từ.
Bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? là những từ cụm từ trong đó từ chính là  từ chỉ hoạt động, trạng thái (vì các em chưa biết khái niệm động từ). Bộ phận này thường đứng sau bộ phận trả lời câu hỏi Ai?
+ Căn cứ thứ ba:

Câu kiểu Ai làm gì? thường dùng để miêu tả hoạt động, trạng thái của sự vật (người, con vật, cây cối, hiện tượng...)
- Học sinh nắm chắc câu kiểu Ai làm gì? là câu như thế nào?

- Học sinh xác định chính xác từng bộ phận của câu Ai làm gì?
- Học sinh hiểu đúng câu kiểu Ai làm gì?dùng để làm gì?

4.4.2. Một số lưu ý để nhận biết câu kiểu Ai làm gì?
Có những câu các em thấy có từ chỉ hoạt động, trạng thái ở phần không phải là bộ phận trả lời câu hỏi Ai? nhưng câu đó không phải là kiểu câu Ai làm?

      VD 1: Những chiếc lá bàng rơi trên sân trường.

  Các em sẽ thấy từ rơi  là từ chỉ hoạt động, cho rằng đó là câu kiểu Ai làm gì?

     Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi: Những chiếc lá bàng thế nào? (Những chiếc lá bàng rơi trên sân trường.   [image: image3.emf] 

    hợp lí.

        Những chiếc lá bàng làm gì? [image: image4.emf] 

   không có câu trả lời hợp lí.

     Theo các căn cứ ta khẳng định nó là câu kiểu câu Ai thế nào? chứ không phải là câu kiểu Ai làm gì?
    VD 2: Bé Lan bi bô cất tiếng gọi mẹ.

      Hướng dẫn tương tự như trên, ta thấy đó là câu kiểu Ai làm gì? chứ không phải là câu kiểu Ai thế nào? mặc dù có từ chỉ đặc điểm là bi bô.
          - Có những câu có từ chỉ hoạt động đứng trước từ chỉ đặc điểm tính chất mà nó không phải là câu kiểu Ai làm gì? nó vẫn là câu kiểu Ai thế nào?

         VD: Quả mít này ăn rất ngon.

Câu này có từ chỉ hoạt động ăn đứng trước từ chỉ đặc điểm tính chất rất ngon. Nhưng từ ăn không phải là hoạt động của quả mít.
         Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi để khẳng định:

Quả mít này làm gì? [image: image5.emf] 

  không có câu trả lời hợp lí.

Quả mít này thế nào?  [image: image6.emf] 

  có câu trả lời hợp lí là: Quả mít này ăn rất ngon.

Vậy câu đó là câu kiểu Ai thế nào?chứ không phải câu kiểu Ai làm gì?

         - Một số câu có thành phần trạng ngữ đứng trước, học sinh thường lúng túng không xác định đúng bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai?làm gì?

   VD: Ngoài sân, những chú gà con đang nhặt thóc.

           Trước mặt tôi, những cánh buồm xuôi ngược.

Giáo viên hướng dẫn học sinh, dấu phẩy ngăn cách một nhóm từ không có từ chỉ sự vật hoặc không phải là đối tượng có hoạt động hoặc trạng thái phía sau thì nhóm từ trên chỉ là phần phụ, từ chỉ sự vật có hoạt động hoặc trạng thái phía sau mới là bộ phận trả lời câu hỏi Ai?

    - Một số câu có bộ phận bổ sung ý nghĩa cho từ chỉ sự vật (định ngữ ) làm học sinh khó xác định đúng bộ phận trả lời câu hỏi Ai ?

        VD: Chú mèo nhà Lan đang bắt chuột.

Với câu này học sinh thường xác định bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? là chú mèo. Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi để tìm bộ phận trả lời câu hỏi ai như sau:

Giáo viên đưa ra câu hỏi: chú mèo làm gì? để học sinh trả lời. Khi đó bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? sẽ là nhà Lan đang bắt chuột.  [image: image7.emf] 

 Không hợp lí.      Lúc đó giáo viên khẳng định “nhà Lan” là phần phụ giải thích rõ cho ta thấy Chú mèo của ai đang bắt chuột? Ta phải đưa nhà Lan vào bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? Khi đó câu hỏi đúng là: Chú mèo nhà Lan làm gì? và bộ phận trả lời câu hỏi làm gì? sẽ là: bắt chuột   [image: image8.emf] 

   hợp lí.

           - Có những câu có từ chỉ hoạt động ở bộ phận không phải trả lời câu hỏi Ai? và trong bộ phận đó không có từ chỉ đặc điểm, tính chất, trạng thái nhưng nó là câu kiểu Ai thế nào? chứ không phải câu kiểu Ai làm gì?

     VD: Những cánh hoa rơi  lả tả.

             Chú gà trống nhà em phủ một lớp lông vàng óng.
Để học sinh khỏi nhầm lẫn giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi: 

Những cánh hoa làm gì?     [image: image9.emf] 

    Câu trả lời không hợp lí.

Những cánh hoa thế nào? [image: image10.emf] 

    ta có thể trả lời: Những cánh hoa rơi lả tả.

Chú gà trống nhà em làm gì?  [image: image11.emf] 

    Không thể trả lời là chú gà trống nhà em phủ một lớp lông vàng óng.

Chú gà trống nhà em thế nào? [image: image12.emf] 

  ta có thể trả lời được, hợp lí:                        Chú gà trống nhà em phủ một lớp lông vàng óng.

Vậy các câu đó không phải là câu kiểu Ai làm gì ? mà là câu kiểu Ai thế nào? 

        - Một số câu kiểu Ai thế nào? có từ chỉ hoạt động là phần phụ định ngữ bổ nghĩa cho bộ phận trả lời câu hỏi Ai ? làm học sinh nhầm lẫn đó là câu kiểu Ai làm gì ? và xác định nhầm các bộ phận câu.

    VD: Tiếng suối chảy rì rào.

Trong câu này có từ chỉ hoạt động chảy ngay sau bộ phận trả lời câu hỏi Ai? nên nhiều học sinh xác định câu này là câu kiểu Ai làm gì ? 

        Tiếng suối chảy rì rào.
         Cái gì ?         làm gì ?

Học sinh xác định như vậy là sai. Giáo viên hướng dẫn học sinh như sau: Tiếng suối chỉ âm thanh mà tai ta nghe được vậy nó có chảy được không? (không). Khi đó chảy phải đi với tiếng suối để bổ nghĩa cho tiếng suối, ta có Tiếng suối chảy là bộ phận trả lời câu hỏi Ai (Cái gì)? Phần còn lại là từ chỉ đặc điểm tính chất nên ta xác định được:

                Tiếng suối chảy rì rào.
                   Cái gì ?           thế nào?

Để kiểm tra, giáo viên hướng dẫn học sinh đặt câu hỏi cho các bộ phận câu:     Cái gì rì rào? (tiếng suối chảy). Tiếng suối chảy thế nào? (rì rào). Các câu hỏi đặt ra đều có câu trả lời hợp lí. Vậy câu trên là câu kiểu Ai thế nào?chứ không phải câu kiểu Ai làm gì?


Tóm lại, để dạy học sinh phân biệt được kiểu câu Ai làm gì? giáo viên phải hướng dẫn học sinh dựa vào các căn cứ và các lưu ý để học sinh nắm chắc được cấu trúc cũng như áp dụng vào luyện tập, thực hành đạt hiệu quả.
5. Kết quả đạt được:
5.1. Kết quả về chất lượng thu được

Kết quả khảo sát đầu năm:

Kết quả khảo sát
	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3A
	27
	8
	29,6
	14
	51,9
	5
	18,5


Sau khi dự giờ, tôi đã tiến hành khảo sát ở lớp 3A. Kết quả cụ thể như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	3A
	27
	15
	55,5
	12
	44,5
	0
	0



Nhìn vào kết quả trên, ta thấy tỉ lệ học sinh hoàn thành tốt đã tăng lên rõ rệt. Không còn học sinh chưa hoàn thành kiến thức, kĩ năng của bài tập đưa ra.
5.2. Kết quả về tình cảm với bộ môn:

Sau thời gian triển khai và áp dụng vào thực tế giảng dạy, qua khảo sát, dự giờ thăm lớp, tôi thấy chất lượng học tập của các em đã tiến bộ rõ rệt. Các em hứng thú say mê học tập, yêu thích môn học, tập trung cao, phát huy được khả năng tư duy, trí tưởng tượng phong phú.

5.3. Kết quả về năng lực học tập của học sinh:

 Từ sự tự tin, từ năng lực học tập chủ động, phát huy tính tích cực của mình, kĩ năng, kĩ xảo của các em đã được hình thành từ đơn giản đến thành thạo. Qua đó góp phần rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập, làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo; chất lượng học sinh hoàn thành tốt nội dung môn học tăng rõ rệt, không còn học sinh chưa hoàn thành.


Bản thân tôi thấy phấn khởi, nhiệt tình hơn, tích cực tìm tòi để đổi mới phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học cho giáo viên hơn nữa.
5.4. Điểm mới, sáng tạo của sáng kiến:


Sáng kiến đã đưa ra một số biện pháp thiết thực, tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên để dạy tốt phân môn Luyện từ và câu nói riêng và kiểu câu Ai làm gì? nói chung. Từ đó tránh được tình trạng phân biệt sai kiểu câu Ai làm gì? giúp giáo viên và học sinh nắm chắc cấu trúc câu và học sinh áp dụng vào luyện tập, thực hành đạt hiệu quả hơn.
6. Điều kiện để sáng kiến nhân rộng

Trên đây là một số biện pháp nhằm giúp giáo viên nâng cao hiệu quả dạy kiểu câu Ai làm gì? cho học sinh lớp 2, 3. Tôi thực sự mong rằng sáng kiến này sẽ được sự quan tâm của bạn bè đồng nghiệp. Bước đầu triển khai và chỉ đạo áp dụng, sáng kiến đã đạt được hiệu quả rõ rệt.

Để sáng kiến này được nhân rộng, trước hết ban giám hiệu phải thường xuyên dự giờ, đánh giá, góp ý cho giáo viên. Đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để tạo điều kiện cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Đào tạo đội ngũ cốt cán có năng lực chuyên môn vững vàng để triển khai và thực hiện. Giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, có tâm huyết và lòng nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, trao đổi kiến thức, khám phá từng bài dạy.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:                                       

Để dạy tốt phân môn Luyện từ và câu đòi hỏi người giáo viên phải có sự tìm tòi, nghiên cứu, biết tổng hợp kiến thức, có phương pháp giảng dạy phù hợp, linh hoạt mới dạy tốt phân môn này. Nếu như người giáo viên chỉ có lượng kiến thức bó hẹp trong SGK và SGV, không đầu tư thời gian nghiên cứu, hệ thống kiến thức, không biết vận dụng nhiều phương pháp, tổ chức những hoạt động phù hợp phát huy tính tích cực, khả năng sáng tạo của mỗi học sinh, không gây được hứng thú cho học sinh khi học môn học này thì học sinh chỉ cảm thấy khô khan, chán nản, không muốn học và từ đó kết quả học tập sẽ không cao.

Trong quá trình giảng dạy, người giáo viên cần lắng nghe ý kiến của học sinh, tôn trọng những thắc mắc của các em, không nên bỏ qua hoặc giải thích một cách áp đặt những thắc mắc đó. Hãy coi những thắc mắc của học sinh là những tình huống có vấn đề mà khi giải quyết vấn đề đó học sinh sẽ được củng cố, khắc sâu thêm bài học.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với các cấp quản lý

- Bản thân ngư​ời cán bộ quản lí phải biết trư​ớc, nắm chắc một cách tổng thể, quán triệt nhận thức, tư​ tư​ởng của giáo viên thấy được tinh thần trách nhiệm của mình trong việc cần phải đổi mới phư​ơng pháp giảng dạy. Tạo điều kiện cho 100% giáo viên đư​ợc học bồi dư​ỡng và là một tiêu chí thi đua của giáo viên.
- Tổ chức các chuyên đề, hội thảo, hội giảng ở tổ chuyên môn, ở trư​ờng.  Chuyên đề cần đi sâu vào vấn đề mới, khó để thống nhất phư​ơng pháp giảng dạy đồng thời phát huy đư​ợc sự sáng tạo của mỗi cá nhân.

- Tổ chức hội giảng sẽ khuyến khích giáo viên đầu tư trí tuệ cho tiết dạy và có dịp thể hiện mình.

- Hội thảo dạy từng phần kiến thức để giáo viên nắm chắc phư​ơng pháp giảng dạy.

- Tôi thư​ờng xuyên làm tốt công tác kiểm tra để giúp giáo viên tiến bộ và điều chỉnh cách quản lí của mình.

- Động viên giáo viên, tạo khí thế thi đua tự học, tự bồi dư​ỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Ngư​ời quản lí phải luôn đổi mới cách đánh giá giáo viên và học sinh dư​ới nhiều hình thức khác nhau.

- Biết kết hợp các môi trư​ờng giáo dục tạo điều kiện cho giáo viên dạy tốt và

học sinh tích cực được trải nghiệm.
2.2. Đối với giáo viên

- Cần trau dồi, tự nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
- Vận dụng phối hợp linh hoạt các phương pháp, phù hợp với đối tượng học sinh trong quá trình giảng dạy.

Trên đây là sáng kiến của tôi khi dạy phân môn Luyện từ và câu lớp 2,3. Bản thân tôi đã nghiên cứu, triển khai và được các đồng nghiệp áp dụng vào giảng dạy trong năm học này và đã thu được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu và thực hiện chưa nhiều nên không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp quản lý và các đồng nghiệp để cho việc dạy học phân môn Luyện từ và câu ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng  dạy và học phân môn Luyện từ và câu nói riêng và chất lượng đào tạo trong nhà trường Tiểu học nói chung.

                                                                 Trân trọng cảm ơn!
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